
DANH SÁCH K10 - NH: 2022-2023 GVCN: Cô Nguyễn Thị Thu Hiền

STT LỚP SBD HỌ NGÀY SINH GT NƠI SINH LỚP ĐĂNG KÝ

1 10A8 120547 PHẠM QUÝ ANH 13/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

2 10A8 103420 TRẦN HUỲNH PHƯƠNG DUNG 10/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

3 10A8 150140 PHẠM BÌNH ĐỨC 07/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

4 10A8 123775 DƯƠNG MINH HẢI 13/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

5 10A8 123777 TRẦN PHẠM GIA HẢI 12/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

6 10A8 103444 NGUYỄN THÙY GIA HÂN 21/12/2007 Nữ Đồng Nai L-H-SV-TIN

7 10A8 123798 LƯƠNG HOÀNG HÊN 18/02/2007 Hậu Giang L-H-SV-TIN

8 10A8 123803 ĐỖ TRUNG HIẾU 15/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

9 10A8 120726 HOÀNG NGUYỄN TRUNG HIẾU 04/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

10 10A8 123823 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 11/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

11 10A8 123830 LÝ QUỐC HƯNG 10/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

12 10A8 174324 NGUYỄN HỮU HƯNG 14/05/2007 Đồng Tháp L-H-SV-TIN

13 10A8 103491 HUỲNH GIA KHẢI 05/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

14 10A8 123879 VÕ QUỐC KHƯƠNG 02/08/2007 Phú Yên L-H-SV-TIN

15 10A8 121730 NGUYỄN THÙY LINH 05/08/2007 Nữ An Giang L-H-SV-TIN

16 10A8 123931 ĐỖ KHẢI MINH 27/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

17 10A8 104148 PHẠM NGỌC TRÀ MY 29/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

18 10A8 103049 ĐỖ THÀNH NAM 12/10/2007 Tỉnh Đồng Tháp L-H-SV-TIN

19 10A8 123958 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 29/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

20 10A8 124003 LÊ TRẦN XUÂN NHI 10/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

21 10A8 124017 PHẠM THỊ YẾN NHƯ 09/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

22 10A8 103110 TRẦN HUY PHÁT 19/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

23 10A8 124036 NGUYỄN CÔNG PHÚ 12/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

24 10A8 121917 ĐẶNG HOÀNG PHÚC 31/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

25 10A8 104252 NGUYỄN AN PHÚC 03/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

26 10A8 121116 NGUYỄN MINH QUÂN 24/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

27 10A8 121146 LƯU HẢI SƠN 29/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

28 10A8 124186 TRẦN TRỌNG TÍN 23/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

29 10A8 122092 NGUYỄN NGÔ QUỐC TÍNH 10/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

30 10A8 124233 NGUYỄN DUY ANH TUẤN 07/11/2007 Nghệ An L-H-SV-TIN

31 10A8 124116 VÕ NGỌC THU THANH 21/09/2007 Nữ Bình Thuận L-H-SV-TIN

32 10A8 103174 NGUYỄN HỮU THÀNH 10/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

33 10A8 103186 NGUYỄN PHỤNG THIÊN 16/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

34 10A8 122038 NGUYỄN GIA HƯNG THỊNH 06/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

35 10A8 104319 CAO QUỐC THỐNG 13/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

36 10A8 124165 VÕ ĐAN THÙY 29/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

37 10A8 121285 PHAN NGUYỄN KHÁNH TRANG 21/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

38 10A8 121288 TRỊNH THỊ THÙY TRANG 29/08/2007 Nữ Tỉnh Bắc Giang L-H-SV-TIN

39 10A8 104381 PHẠM HOÀNG THANH TRÚC 20/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

40 10A8 123016 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG TRÚC 17/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

41 10A8 103290 ĐẶNG QUANG VINH 13/07/2007 Đồng Nai L-H-SV-TIN

42 10A8 124256 NGÔ CHÍ VINH 21/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN

43 10A8 121368 NGUYỄN CÔNG VŨ 26/04/2007 Hà Tĩnh L-H-SV-TIN

44 10A8 121374 LÊ NGỌC TƯỜNG VY 13/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-TIN
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